	SỞ Y TẾ THÁI BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG HƯNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số:             /TB-BV
V/v mời báo giá giấy in, mực in, văn phòng phẩm, xà phòng, túi PP

	Đông Hưng, ngày      tháng 12 năm 2024



THÔNG BÁO
Về việc mời báo giá giấy in, mực in, văn phòng phẩm, xà phòng, túi PP
cung cấp cho Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng năm 2025

Kính gửi: Quý Công ty, các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm các gói thầu: Mua sắm giấy in, mực in, văn phòng phẩm, xà phòng, túi PP sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng năm 2025, với nội dung cụ thể như sau:
I. Danh mục hàng hoá cần báo giá
(Có Phụ lục kèm theo)
II. Thông tin của đơn vị mời báo giá
1. Đơn vị mời báo giá: Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
2. Cách thức tiếp nhận báo giá (một trong 2 cách sau) : 
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Số điện thoại: 02273 851 211
- Nhận qua email: tochuchanhchinhbvdkdh@gmail.com
3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày 27 tháng 12 năm 2024 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 03 tháng 01 năm 2025.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.
III. Nội dung của Bảng chào giá:
· Nội dung của Bảng chào giá. (Theo mẫu đính kèm)
· Giá đã chào bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, giao hàng tận nơi.
· Hình thức gửi chào giá: Bản giấy hoặc bản scan (có đầy đủ chữ ký và đóng dấu đỏ người đại diện pháp luật của công ty).
Rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia của các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm, chào giá.

	Nơi nhận:
   - Như kính gửi;
   - CNTT (đăng tải);
   - Lưu: VT.

	GIÁM ĐỐC




Phạm Tín Trung
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Phụ lục số 01: DANH MỤC HÀNG HOÁ MỜI BÁO GIÁ
(Kèm theo Thông báo mời báo giá số:          /TB-BV ngày  26/12/2024)
	STT
	Danh mục hàng hoá
	Mô tả, tính năng, thông số cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Giấy in khổ A4
	- Loại sản phẩm: giấy in, giấy photocopy
- Kích thước: A4, 210x297 mm
- Định lượng: 70 gsm/m2
- Màu sắc: màu trắng
- Độ trắng: 90 ISO
Quy cách: 500 tờ/ram
	Ram
	4.000

	2
	Giấy in khổ A5
	- Loại sản phẩm: giấy in, giấy photocopy
- Kích thước: A5, 148,5x210 mm
- Định lượng: 70 gsm/m2
- Màu sắc: màu trắng
- Độ trắng: 90 ISO
Quy cách: 500 tờ/ram
	Ram
	2.000

	3
	Bìa màu khổ A4
	- Dùng để làm bìa tài liệu trong văn phòng. 
- Chất lượng: màu tươi sáng, mịn, láng, đẹp. In được 2 mặt, không lem.
- Kích thước: Khổ A4 (210x297 mm).
- Định lượng: 160gsm/m2
- Màu sắc: Đỏ, hồng, xanh dương, vàng, xanh lá, cam.
Quy cách: 100 tờ/ram.
	Ram
	20

	4
	Giấy in màu khổ A5
	- Giấy in màu A5 được sử dụng bằng nguyên liệu giấy cao cấp.
- Chất lượng: màu tươi sáng, mịn, láng, đẹp. In được 2 mặt, không lem.
- Định lượng: 80 gsm/m2
- Màu sắc: hồng, xanh dương, vàng, xanh lá.
- Kích thước: A5, 148,5x210 mm
- Quy cách: 500 tờ/ram.
	Ram
	200

	5
	Giấy in nhiệt 
	- Giấy được sử dụng trong các máy in nhiệt như in hóa đơn, tem,…
- Kích thước: khổ rộng 80mm.
	Cuộn
	1.000

	6
	Giấy note 3x2 
	- Giấy màu vàng nổi bật, bề mặt nhẵn, độ dính tốt. 
- Kích thước: 7,6 x 5,1cm (± 1cm).
Quy cách: 100 tờ/tập
	Tập
	1.000

	7
	Bìa cột 3 dây loại 5-7cm
	Chất liệu: bìa làm bằng giấy carton cứng, bọc giấy in caro. Chiều rộng gáy 10cm, độ dày giấy bìa dày tối thiểu 3mm, có dây cột 3 cạnh bìa. 
Kích thước: 32,5cm x 23cm.
	Cái
	100

	8
	Vở kẻ ngang 7mm
	Kích thước 175 x 250 (±5mm), Vở 72 trang cả bìa
Định lượng 55-57g/m2; Độ trắng 82-84% ISO
	Quyển
	110

	9
	Sổ kế toán tổng hợp A4
	Sổ 200 trang, kích thước A4 (210x297) (±5mm); định lượng 58-60g/m2; độ trắng 84-90% ISO
	Quyển
	25

	10
	Sổ bìa da A5
	Sổ 200 trang, bìa da màu đen, kích thước A5 (148 x 205) (±5mm); định lượng 70g/m2; độ trắng 90-92% ISO
	Quyển
	65

	11
	Sổ bìa da A4
	Sổ 200 trang, bìa da màu đen, kích thước A4 (210x300) (±5mm); định lượng 70g/m2; độ trắng 90-92% ISO
	Quyển
	55

	12
	Sổ lò xo
	Sổ 200 trang, dòng kẻ ngang, kích thước 100x150 (±5mm); định lượng 70g/m2; độ trắng 90-95% ISO
Bìa bồi cứng cáp, không bị bung, rách khi sử dụng lâu dài. Bind sổ bằng lò xo 
	Quyển
	200

	13
	Giấy đa năng vuông 
	- Chất liệu: Bột giấy tái sinh
- Đặc tính: Giấy dai, khó rách, thấm hút nhanh khi sử dụng.
- Số lớp: 2 lớp
- Khổ giấy: 22,8cm x 20 cm
- Đóng gói: 100 tờ/tập
	Tập
	3.000

	14
	Giấy vệ sinh cuộn 700g
	- Chất liệu: Bột giấy nguyên sinh
- Đặc tính: Giấy dai, khó rách, thấm hút nhanh khi sử dụng.
- Số lớp: 2 lớp
- Định lượng: 13 ± 2g/m²
- Đóng gói: 100 tờ/tập
	Cuộn
	300

	15
	Giấy vệ sinh cuộn nhỏ, có lõi
	Chất lượng giấy hàng đầu: giấy trắng, mềm, mịn, dai, không bụi,  thấm hút  tốt.
Thành phần giấy làm từ 100% bột giấy. 
	Cuộn
	20.000

	16
	Bút bi 0.8mm
	- Đầu bút bằng hợp kim cao cấp, nét 0,8mm
- Thân mảnh, cơ chế bấm khế tiện dụng, có thanh cài trên thân bút tiện lợi khi sử dụng.
- Thay ruột khi hết mực.
- Màu sắc mực : Xanh, đỏ.
	Cái
	3.000

	17
	Bút bi 1.0mm
	- Đầu bút bằng hợp kim cao cấp, nét 1mm
- Thân mảnh, cơ chế bấm khế tiện dụng, có thanh cài trên thân bút tiện lợi khi sử dụng.
 - Đầu bút bi bằng hợp kim, nét 1.0mm 
- Thay ruột khi hết mực.
- Màu sắc mực : Xanh
	Cái
	200

	18
	Ruột bút bi
	- Đầu bi được làm từ hợp kim cao cấp, có nắp đậy bảo vệ ngòi, nét 1mm.
- Viết trơn, êm, mực ra đều, liên tục, mực đậm, không lem, không phai màu, không độc hại.
- Màu sắc mực : Xanh
	Chiếc
	2.500

	19
	Bút lông dầu (bút dạ kính)
	-Bút có 2 đầu: đầu nhỏ nét 0,4mm và đầu lớn nét viết 1mm, thuận tiện khi sử dụng.
- Màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục. Mực không độc hại, thân thiện với người sử dụng.
- Độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, nhựa, thủy tinh, kim loại...
- Màu mực: xanh.
	Cái
	1.000

	20
	Bút dạ quang (Bút nhớ dòng)
	Bề rộng nét viết 5mm. 
Vỏ bút làm bằng nhựa, màu dạ quang, không nhòe khi sử dụng. 
Màu: xanh lá, xanh dương, vàng
	Cái
	10

	21
	Bút lông bảng
	Bút lông bảng dùng mực dung môi cồn, màu mực xanh, đen, đỏ; bề rộng nét viết 2,5mm.
	Cái
	300

	22
	Bút xoá
	Thân dẹp, vỏ bằng nhựa, chiều dài bút  
≥ 10,5cm, dung tích mực  ≥  12ml 
	Cái
	150

	23
	Kẹp bướm đen kích cỡ 25mm
	Bề rộng kẹp 25mm. 
Số lượng: 12 cái/hộp
	Hộp
	50

	24
	Kẹp bướm đen kích cỡ 32mm
	Bề rộng kẹp 32mm. 
Số lượng: 12 cái/hộp.
	Hộp
	30

	25
	Kẹp bướm đen kích cỡ 40-42mm
	Bề rộng kẹp 32mm. 
Số lượng: 12 cái/hộp.
	Hộp
	20

	26
	Kẹp tài liệu trình ký 1 mặt
	
	Cái
	130

	27
	Băng dính dán gáy
	- Băng dính loại si, màu xanh dùng để dán gáy, độ dính tốt
- Kích thước: 5cm 
- Độ dài: tối thiểu 50m
	Cuộn
	10

	28
	Bàn dập ghim 10
	- Dập ghim số 10 
- Màu sắc: xanh dương, xanh ngọc, trắng, vàng, đỏ
- Kích thước: 95 x 25 x 45mm
	Cái
	10

	29
	Bàn dập ghim đại
	Chất liệu: hợp kim thép cao cấp, không gỉ sét.
Bấm ghim được khoảng 210 tờ giấy.
Sử dụng được nhiều loại đạn ghim khác nhau: 24/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/ 17, 23/20, 23/ 23, 23/24.
	Cái
	01

	30
	Nhân ghim bấm 10 (Đạn ghim)
	- Nguyên liệu thép mạ điện giúp ngăn ngừa gỉ sét hiệu quả.
- Độ rộng 8,5mm, chiều cao 4,7mm, sử dụng cho bàn ghim số 10.
Quy cách:
	Hộp
	2.000

	31
	Ghim cài 
	- Có hình tam giác, kiểu dáng đơn giản, tiện dụng.
- Sản xuất từ kim loại chất lượng cao, được phủ lớp niken chống gỉ.
- Kích thước 25mm, kẹp tối đa khoảng 35 tờ giấy, giữ chặt, không biến dạng.
Quy cách: 100 cái/hộp
	Hộp
	100

	32
	Dây chun buộc (Dây nịt)
	Chất liệu cao su.
Chất lượng: có độ dai tốt, co giãn tốt, khó đứt, đường kính 3-4cm;
Quy cách đóng gói: 0,5-1kg/bịch.
	Kg
	30

	33
	Dao lam 
	- Lưỡi dao được sản xuất bằng nguyên liệu thép chất lượng cao cấp, lưỡi dao mỏng, rất sắc.
- Quy cách: Hộp 10 cái.
	Hộp
	70

	34
	Găng tay cao su
	· Chất liệu cao su, dai, không độc hại với người sử dụng.
· Độ dài: 29cm +/-1cm
· Trọng lượng: 110gr +/-3gr
· Được dùng trong công việc: chế biến thực phẩm, rửa chén bát, giặt giũ, dọn dẹp vệ sinh, làm vườn, v.v..
· Màu sắc: vàng, xanh
	Đôi
	500

	35
	Keo dán (dạng nước)
	- Keo đựng trong lọ nhựa trong suốt.
- Đầu bôi keo dạng lưỡi gà giúp dễ dàng sử dụng, nắp dạng vặn xoắn chống khô đầu dán.
- Lớp keo mau khô, độ bám dính tốt và có thể sử dụng trên nhiều loại chất liệu, không độc hại với người sử dụng.
- Dung tích tối thiểu 20ml.
	Lọ
	1.000

	36
	Khăn trắng 
	· Chất liệu: sợi bông đôi 100% coton
· Màu sắc: trắng
· Kích thước: 30x50 cm
	Cái
	2.000

	37
	Mực dấu 
	- Loại sản phẩm: Mực dấu 
- Màu sắc: Đỏ, xanh
- Dung tích: tối thiểu 25ml
	Lọ
	30

	38
	Máy tính 14 số 
	Kích thước tối thiểu: (17xl0x2)cm.
Màn hình lớn đọc dữ liệu, hiển thị 14 số.
Sử dụng  nguồn năng lượng: pin
Các phím bằng nhựa.
	Cái
	3

	39
	Túi giấy đựng hồ sơ
	Túi hồ sơ kích thước 24.5x34.5cm có thể chứa được khoảng 100 tờ giấy A4, không đáy, màu xi măng, có dây buộc, định lượng 200gsm
	Viên
	200

	40
	Clear bag khổ F (Túi cúc)
	Chất liệu: Nhựa nguyên sinh.
Màu sắc: Trắng trong.
Kích thước 260x360 mm (+- 2mm).
Trọng lượng : 30 g/túi  (+- 0,5g).
Độ dày : 135 mic             (+- 5 mic).
	Cái
	400

	41
	Clear bag khổ A (Túi cúc)
	- Chất liệu nhựa dẻo cao cấp, bền, đẹp.
- Nắp có nút khuy bấm chắc chắn.
- Màu sắc: Trắng trong.
Kích thước: 225 x 315mm.
	Cái
	500

	42
	Lọ mực nạp đổ  140g
	Mực in chất lượng cao ít thải 
Dùng cho máy in Canon 2900/3300
- Toner : 05A/12A
- Loại mực : Laser
- Màu mực : Đen 
- Đạt tiêu chuẩn ISO
- Số trang in: ít nhất 1800 bản in.
	Lọ
	1.000

	43
	Cartridge máy in đã có mực màu đen dùng cho máy in Canon 2900/3300.
	- Loại mực : Laser
- Màu mực : Đen 
- Đạt tiêu chuẩn ISO
- Số trang in: ít nhất 1800 bản in.
- Dùng cho máy in Canon HP 2900/3300. độ phủ 5% theo tiêu chuẩn hãng.
	Hộp
	1.000

	44
	Cốc giấy 1 lần 
	Dung tích 200-300ml
	Cái
	5.000

	45
	Nước lau kính
	Dung tích 500ml
	Chai 
	50

	46
	Tẩy dầu mỡ
	Dung tích 500ml
	Chai
	15

	47
	Xà phòng rửa tay dạng bánh
	Xà phòng rửa tay dạng bánh:
- Có công thức ion bạc giúp làm sạch tay.
- Dung tích: ≥ 45g/bánh
- Hộp 1 bánh
	Hộp
	700

	48
	Xà phòng rửa tay dạng nước
	Xà phòng rửa tay dạng nước:
- Có công thức ion bạc giúp làm sạch tay.
- Dung tích: ≥ 450ml/chai
- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương
	Chai 
	700

	49
	Xà phòng giặt quần áo, đồ vải (dạng bột)
	Xà phòng dạng bột dùng để giặt quần áo, đồ vải: 0% chất tẩy, an toàn cho da tay, công thức phân hủy sinh học đến 90%.
- Thành phần: Sodium Linear Alkylbenzenesulphonate, Perfume natural essential oils, Sodium Carbonate, Sodium Silicate, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Sulfate, Calcium Carbonate, Coloring agent, Sodium Chloride, Acrylic/Maleic Copolymer, Dimethicone; 4,4-Diamo-stilbene-N,N’-bis(1,3,5-triazin-4-morpholino-6-anilino)-2,2’-disulphonic acid disodium salt; Disodium Distryrylbiphenyl Disulfonate; Enzyme
- Công dụng: Tẩy sạch mọi vết bẩn giúp quần áo, đồ vải luôn sạch và bền màu.
- Sử dụng cho: Giặt tay, giặt máy.
- Trọng lượng: ≥ 380gr/túi.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương
	Kg
	1.000

	50
	Xà phòng giặt quần áo, đồ vải (dạng bột)
	Xà phòng dạng bột dùng để giặt quần áo, đồ vải: 0% chất tẩy, an toàn cho da tay, công thức phân hủy sinh học đến 90%.
- Thành phần: Sodium Linear Alkylbenzenesulphonate, Perfume natural essential oils, Sodium Carbonate, Sodium Silicate, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Sulfate, Calcium Carbonate, Coloring agent, Sodium Chloride, Acrylic/Maleic Copolymer, Dimethicone; 4,4-Diamo-stilbene-N,N’-bis(1,3,5-triazin-4-morpholino-6-anilino)-2,2’-disulphonic acid disodium salt; Disodium Distryrylbiphenyl Disulfonate; Enzyme
- Công dụng: Tẩy sạch mọi vết bẩn giúp quần áo, đồ vải luôn sạch và bền màu.
- Sử dụng cho: Giặt tay, giặt máy.
- Trọng lượng: ≥ 380gr/túi.
	Túi 
	500

	51
	Xà phòng giặt quần áo, đồ vải (dạng gel)
	- Xà phòng dạng gel (Nước giặt);
- Thành phần: Sodium Linear Alkylbenzenesulphonate, Perfume natural essential oils, Sodium Carbonate, Sodium Silicate, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Sulfate, Calcium Carbonate, Coloring agent, Sodium Chloride, Acrylic/Maleic Copolymer, Dimethicone; 4,4-Diamo-stilbene-N,N’-bis(1,3,5-triazin-4-morpholino-6-anilino)-2,2’-disulphonic acid disodium salt; Disodium Distryrylbiphenyl Disulfonate; Enzyme
- Công dụng: Tẩy sạch mọi vết bẩn giúp quần áo, đồ vải luôn sạch và bền màu.
- Sử dụng cho: Giặt tay, giặt máy.
- Quy cách: ≥ 3.4 lít/túi (hay 3.6kg/túi)
	Túi 
	1.250

	52
	Dung dịch cọ bồn cầu
	Dung tích 500ml
	Chai/Lọ
	100

	53
	Túi PP có quai (loại 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg) màu trắng trong
	Chất liệu nhựa PP, trong, dẻo, có quai.
- Loại 1kg: kích thước 15x23cm, 
- Loại 2kg: Kích thước 23x36cm,
- Loại 5kg: Kích thước 30x50cm,
- Loại 10kg: Kích thước 37x62cm,
- Loại 20kg: Kích thước 53x85cm,
	Kg
	600

	54
	Túi PP có quai (loại 5kg, 15kg, 20kg, 30kg) màu vàng
	Chất liệu nhựa PP, trong, dẻo, có quai.
- Loại 5kg: kích thước 30x50cm, 
- Loại 15kg: kích thước 43x70cm,
- Loại 20kg: Kích thước 53x85cm,
- Loại 30kg: Kích thước 63 x 90cm,
	Kg
	1.500

	55
	Túi PP có quai (loại  5kg, 10kg, 20kg) màu xanh dương
	Chất liệu nhựa PP, trong, dẻo, có quai.
- Loại 5kg: Kích thước 30x50cm, 
- Loại 10kg: Kích thước 37x62cm, 
- Loại 20kg: Kích thước 53x85cm.
	Kg
	3.000

	56
	Túi PP có quai (loại  5kg) màu đen
	Chất liệu nhựa PP, dẻo, có quai. 
Kích thước: 30x50cm
	Kg
	100

	57
	Túi Zip 
	Chất liệu nhựa PP, trong, dẻo, miệng túi có đường zip giúp hàn kín miệng túi.
Kích thước: 4x6cm
	Kg
	20

	58
	Bao PP đựng 100kg (màu xanh, trắng)
	
	Cái
	6.000
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Phụ lục 02: Mẫu bảng chào giá

BẢNG CHÀO GIÁ
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]
Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng

Trên cơ sở Thông báo mời báo giá của Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] chào giá các danh mục hàng hoá, như sau:
	STT
	Tên hàng hoá
	Mô tả, tính năng, thông số cơ bản
	Hãng sản xuất
Nước sản xuất
	Số lượng
	Đơn giá (VNĐ)
	Thuế, phí, lệ phí (nếu
có)
(VNĐ)
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	



· Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày chào giá. 
Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của hàng hoá trong Bảng chào giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
	
	…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))




